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	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I

Môn: HOÁ HỌC – Lớp 10

Năm học: 2020 – 2021




I – Trắc nghiệm (4 điểm)
	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	VD1
	VD2
	Tổng số câu
	Tổng số điểm

	Phản ứng  

oxi hoá-khử, phản ứng hóa học
	Số câu: 4
Số điểm: 1
	Số câu: 4
Số điểm: 1
	
	
	8
	2 điểm

	Liên kết hóa học
	Số câu: 4
Số điểm: 1
	
	
	
	4
	1 điểm

	Clo
	Số câu: 2
Số điểm: 0,5
	Số câu: 1
Số điểm: 0,25
	
	Số câu: 1

Số điểm: 0,25
	4
	1 điểm

	Số câu
	10 câu
	5 câu
	
	1 câu
	16
	

	Số điểm
	2,5 điểm
	1,25 điểm
	
	0,25 điểm
	
	4 điểm


II – Tự luận (6 điểm)
	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng cấp độ thấp
	Vận dụng cấp độ cao
	Tổng số câu
	Tổng số điểm

	Phản ứng  

oxi hoá-khử, xác định vai trò các chất
	Số câu: 2
Số điểm: 1
	Số câu: 1
Số điểm: 0,5
	
	
	3
	1,5 điểm

	Liên kết hóa học
	Số câu: 1
Số điểm: 1
	
	Số câu: 1

Số điểm: 0,25
	
	2
	1,25 điểm

	Thực nghiệm
	
	Số câu: 1

Số điểm: 0,75
	
	
	1
	0,75 điểm

	Bài toán 


	
	Số câu: 1

Số điểm: 1
	Số câu: 1

Số điểm: 0,75
	
	2
	1,75 điểm

	Bài khó
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 0.75
	1
	0,75 điểm

	Tổng số điểm
	2,0 điểm
	2,25 điểm
	1 điểm
	0,75 điểm
	
	6 điểm


Bảng mô tả năng lực cần đạt

Đề thi học kì I năm 2020-2021
I – Trắc nghiệm(4 điểm)

	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	VD1
	VD2
	Tổng số câu
	Tổng số điểm

	Phản ứng  

oxi hoá-khử
	Xác định được vai trò các chất, các quá trình, xác định loại phản ứng 

Số câu: 4

Số điểm: 1
	Cân bằng được phương trình pu oxi hóa khử

Số câu: 4

Số điểm: 1
	
	
	8
	2 điểm

	Liên kết hóa học
	Nhận diện được sự hình thành liên kết

Hiểu được bản chất liên kết ion và liên kết cộng hóa trị

Số câu: 4

Số điểm: 1
	
	
	
	4
	1 điểm

	Clo
	Xác định được vai trò của clo trong các pthh

Số câu: 2

Số điểm: 0,5
	Viết được phương trình hóa học

Số câu: 1

Số điểm: 0,25
	
	Giải thích được các thao tác trong thí nghiệm điều chế Clo

Số câu: 1

Số điểm: 0,25
	4
	1 điểm

	Số câu
	10 câu
	5 câu
	
	1 câu
	16
	

	Số điểm
	2,5 điểm
	1,25 điểm
	
	0,25
	
	4 điểm


II – Tự luận(8 điểm)

	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng cấp độ thấp
	Vận dụng cấp độ cao
	Tổng số câu
	Tổng số điểm

	Phản ứng  

oxi hoá-khử, xác định vai trò các chất
	Cân bằng được phương trình đơn giản không có sự tham gia của môi trường

Số câu: 2

Số điểm: 1
	Cân bằng được pt có sự tham gia của môi trường

Số câu: 1

Số điểm: 0,5
	
	
	3
	1,5 điểm

	Liên kết hóa học 
	Xác định được liên kết ion, liên kết CHT bằng hiệu độ âm điện

Số câu: 1

Số điểm: 1
	
	So sánh được sự phân cực của liên kết trong phân tử

Số câu: 1

Số điểm: 0,25
	
	2
	1,25 điểm

	Thực nghiệm
	
	Nêu được hiện tượng các thí nghiệm về clo

Số câu: 1

Số điểm: 0,75
	
	
	1
	0,75 điểm

	Bài toán 


	
	Viết được phương trình phản ứng

Số câu: 1

Số điểm: 1
	Xác định được số mol, khối lượng, nồng độ các chất...

Số câu: 1

Số điểm:0,75
	
	2
	1,75 điểm

	Bài khó
	
	
	
	Giải được bài toán tổng hợp

Số câu: 1

Số điểm: 0,75
	1
	0,75 điểm

	Tổng số điểm
	2,0 điểm
	2,25 điểm
	1 điểm
	0,75 điểm
	
	6 điểm


	SỞ GD & ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THPT - A HẢI HẬU

----------****----------
	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

NĂM 2020-2021

Môn: HOÁ HỌC 10

(Thời gian làm bài 45 phút)


                                                                                                           Đề khảo sát gồm 2 trang   
ĐỀ 1                
Cho biết: 

C (Z=6); O (Z=8); S (Z=16); N (Z = 7); H (Z=1); Cl (Z = 17); H (Z=1); F(Z=9).

Mn=55, K = 39; O = 16; Cl = 35,5, Al = 27, Fe = 56; Zn = 65; Mg = 24; Na = 23; Cu = 64; Ag = 108; H =1; F= 19; Br = 35,5; I=127

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Cho các phân tử : I2, SO2, H2, HBr, NaCl. Phân tử có liên kết cộng hóa trị không phân cực là

A.   I2, SO2  


B. H2, NaCl.

C.  SO2, HBr, NaCl.


D. H2, I2.

Câu 2. Hòa tan khí Cl2 vào dung dịch NaOH loãng, dư, ở nhiệt độ phòng. Dung dịch thu được sau phản ứng gồm: 


A. NaCl, NaClO, Cl2


B. NaCl, NaClO3, NaOH



C. NaCl, NaClO, NaOH


D. NaCl, NaClO

Câu 3. Số oxi hóa của lưu huỳnh trong các phân tử và ion sau: SO42-, H2SO4, H2SO3 lần lượt là

    A. -2, +4, +6.      B. +6, +4, +6.

C. +6, +6, +4.      D. +4, +6, +6.

Câu 4. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hóa - khử.

    A. Fe + 2HCl → FeCl2

B. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu.

    C. 2FeCl3 + Fe → 3FeCl3

D. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

Câu 5. Trong phản ứng: Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu.  1 mol Zn
A. nhận 1 mol electron
B. nhường 1 mol electron

C. nhận 2 mol electron
D. nhường 2 mol electron

Câu 6. Ion nào sau đây có 32 electron? 

A. CO32- 
B. SO42-
C. NH4+

D. NO3-
Câu 7. Trong phản ứng: Fe3O4 + H2SO4đặc  → Fe2(SO4)3  +  SO2  + H2O thì H2SO4 đóng vai trò

A. là chất oxi hóa
B. là chất khử

C. là chất oxi hoá và môi trường
D. là chất khử và môi trường

Câu 8. Clo ẩm có tác dụng tẩy màu, là do

A. Cl2 có tính oxi hóa mạnh.

B.  Cl2​ tác dụng với H2O tạo thành axit HClO có tính oxi hóa mạnh, có tính tẩy màu.

C. Tạo thành axit clohiđric có tính tẩy màu.

D. Phản ứng tạo thành axit HClO có tính khử mạnh, có tính tẩy màu.

Câu 9. Cho phản ứng: FeO + HNO3 ( Fe(NO3)3 + NO + H2O.

Trong phương trình của phản ứng trên, khi hệ số của FeO là 3 thì hệ số của HNO3 là

A. 6.
B. 10.
C. 8.
D. 4.

Câu 10. Nguyên tử X có 20 electron  và nguyên tử Y có 17 electron . Hợp chất hình thành giữa 2 nguyên tố này có thể là:

A. X2Y với liên kết cộng hóa trị.

B. XY2 với liên kết ion. 

C. XY với liên kết ion.


D. X3Y2 với liên kết cộng hóa trị.

Câu 11. Trong các phản ứng sau:
(1) 4HCl + MnO2 (MnCl2 + Cl2 + 2H2O  

 (2) 4HCl +2Cu + O2 (2CuCl2 + 2H2O 

(3)    2HCl + Fe ( FeCl2 + H2                                   
(4)16HCl + 2 KMnO4 ( 2MnCl2 + 5Cl2 +8 H2O + 2KCl   

Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính khử là

A. 2.
B. 4.
C. 3
D. 1.
Câu 12. Cho 1,95 gam Zn tác dụng hết với một phi kim ở nhóm VIIA, thu được 4,08 gam muối. Phi kim đó là  

A. Flo


B. Clo
C. Brom

D. Iot 
Câu 13. Trong các phân tử sau, phân tử có liên kết ba giữa hai nguyên tử là:

    A. Khí flo (F2).      


B. Khí cacbonic (CO2).

    C. Khí hiđrô (H2).    
  

D. Khí nitơ (N2).

Câu 14. Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Cl2 từ MnO2 và dung dịch HCl:

[image: image11.bmp]
Cho các phát biểu sau:

(1)  Có thể thay H2SO4 bằng CaO, thay dung dịch NaCl bão hòa bằng dung dịch HCl bão hòa.

(2) Để ngăn khí clo thoát ra ngoài người ta dùng bông tẩm dung dịch Ca(OH)2 đặt trên miệng bình Eclen.

(3) Để kết thúc thí nghiệm, người ta tắt đèn cồn trước khi tháo các ống dẫn khí.

(4)  Khí thu được trong bình eclen là khí Clo khô, màu vàng.

(5) Có thể thay MnO2 bằng KMnO4 hoặc KClO3 nhưng không cần đun nóng

(6) Thu khí Clo bằng phương pháp dời chỗ nước, để miệng bình hướng lên trên.

Số phát biểu đúng là

A. 2

B. 3


C. 4

D. 5

Câu 15. Cho độ âm điện Cs : 0,79 ; Ba : 0,89 ; H : 2,2; Cl : 3,16 ; S : 2,58 ; N : 3,04 ; O : 3,44.

Chất nào trong các chất trên có liên kết ion ? 

A. NH3
B. H2O
C. CsCl

D. H2S. 

Câu 16. Sục hết một lượng khí clo vào dung dịch NaBr và NaI đun nóng, thu được 1,17 g NaCl. Tổng số mol của  NaBr và NaI trong hỗn hợp đã phản ứng là 

A. 0,01 mol   
B. 0,15 mol         
C. 0,02 mol  
D.1,50 mol

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 1 (1,75 điểm). Cho các phản ứng sau:


(1).  Fe2O3 + CO → Fe + CO2

(2).  Al + HNO3 
[image: image1.wmf]®

 Al(NO3)3 + N2 + H2O


(3). Cl2 + KOH 
[image: image2.wmf]®

 KClO3 + KCl + H2O

a.  Cân bằng phương trình các phản ứng trên theo phương pháp thăng bằng electron?

b. Xác định vai trò của Clo trong phản ứng (3)?

Câu 2 (1,5 điểm).   Viết công thức electron, công thức cấu tạo theo quy tắc bát tử của các phân tử sau: PH3,  H2CO3. Xác định cộng hóa trị của P, C  trong các phân tử trên? Biết 
[image: image3.wmf]1311216
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.

Câu 3 (0,75 điểm). Đốt nóng đỏ dây đồng (Cu)  đã cuộn thành các vòng lò xo, cho nhanh vào bình chứa khí Clo, phản ứng xảy ra .…(1)… làm cho đồng nóng chảy rớt xuống đáy bình đồng thời thu được sản phẩm là ……(2)…. Để nguội bình, sau đó phun nước vào bình phản ứng thấy thu được dung dịch có màu……(3)……… 

Điền từ (hoặc cụm từ) còn thiếu vào ô trống (1), (2), (3)? 

Câu 4 (1,5 điểm). 
Cho 4,48 lít H2(đktc) và 6,72 lít Cl2 (đktc) tác dụng với nhau thu được sản phẩm A, hòa tan sản phẩm A vào 400 ml nước được dung dịch B. (coi Cl2 không tan, không tác dụng với H2O)

a. Tính nồng độ mol/l của chất tan trong dung dịch B?

b. Hòa tan hoàn toàn sản phẩm A vào 100 gam dung dịch NaOH vừa đủ. Tính nồng độ %  của các chất tan trong dung dịch sau phản ứng?

Câu 5 (0.75 điểm): Cho m gam hỗn hợp X gồm MnO2, K2MnO4 và KMnO4 có tỉ lệ số mol 1:1:1 tác dụng với dung dịch HCl đặc dư đun nóng thu được V lít Cl2 (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y được m + 19,14 gam hỗn hợp hai muối khan. Lấy toàn bộ V lít Cl2 trên cho tác dụng vừa đủ với 14,04 gam hỗn hợp kim loại Al và M có tỉ lệ mol tương ứng là 5:9. Hãy xác định kim loại M?

 (Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn) 







----Hết----
	SỞ GD & ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THPT - A HẢI HẬU

----------****----------
	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

NĂM 2020-2021

Môn: HOÁ HỌC 10

(Thời gian làm bài 45 phút)


                                                                                              Đề khảo sát gồm 2 trang  
ĐỀ 2

Cho biết: 

C (Z=6); O (Z=8); S (Z=16); N (Z = 7); H (Z=1); Cl (Z = 17); H (Z=1); F(Z=9).

Mn=55, K = 39; O = 16; Cl = 35,5, Al = 27, Fe = 56; Zn = 65; Mg = 24; Na = 23; Cu = 64; Ag = 108; H =1; F= 19; Br = 35,5; I=127.

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Cho phản ứng: FeO + HNO3 ( Fe(NO3)3 + NO + H2O.

Trong phương trình của phản ứng trên, khi hệ số của FeO là 3 thì hệ số của HNO3 là


A. 6.
B. 10.
C. 8.
D. 4.

Câu 2. Nguyên tử X có 20 electron  và nguyên tử Y có 17 electron . Hợp chất hình thành giữa 2 nguyên tố này có thể là



A. X2Y với liên kết cộng hóa trị.


B. XY2 với liên kết ion. 



C. XY với liên kết ion.



D. X3Y2 với liên kết cộng hóa trị.

Câu 3. Cho độ âm điện Cs : 0,79 ; Ba : 0,89 ; H : 2,2; Cl : 3,16 ; S : 2,58 ; N : 3,04 ; O : 3,44.

Chất nào trong các chất trên có liên kết ion ? 



A. NH3

B. H2O


C. CsCl


D. H2S. 

Câu 4. Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Cl2 từ MnO2 và dung dịch HCl

[image: image12.bmp]
Cho các phát biểu sau:

(1)  Có thể thay H2SO4 bằng CaO, thay dung dịch NaCl bão hòa bằng dung dịch HCl bão hòa.

(2) Để ngăn khí clo thoát ra ngoài người ta dùng bông tẩm dung dịch Ca(OH)2 đặt trên miệng bình Eclen.

(3) Để kết thúc thí nghiệm, người ta tắt đèn cồn trước khi tháo các ống dẫn khí.

(4)  Khí thu được trong bình eclen là khí Clo khô, màu vàng.

(5) Có thể thay MnO2 bằng KMnO4 hoặc KClO3 nhưng không cần đun nóng

(6) Thu khí Clo bằng phương pháp dời chỗ nước, để miệng bình hướng lên trên.

Số phát biểu đúng là


A. 2


B. 3


C. 4

D. 5

Câu 5. Cho 1,95 gam Zn tác dụng hết với một phi kim ở nhóm VIIA, thu được 4,08 gam muối. Phi kim đó là  


A. Flo
B. Clo                             C. Brom            D. Iot 
Câu 6. Trong phản ứng: Fe3O4 + H2SO4đặc  → Fe2(SO4)3  +  SO2  + H2O thì H2SO4 đóng vai trò

A. là chất oxi hóa
B. là chất khử

C. là chất oxi hoá và môi trường
D. là chất khử và môi trường

Câu 7. Clo ẩm có tác dụng tẩy màu, là do

A. Cl2 có tính oxi hóa mạnh.

B.  Cl2​ tác dụng với H2O tạo thành axit HClO có tính oxi hóa mạnh, có tính tẩy màu.

C. Tạo thành axit clohiđric có tính tẩy màu.

D. Phản ứng tạo thành axit HClO có tính khử mạnh, có tính tẩy màu.

Câu 8. Trong các phản ứng sau:
(1) 4HCl + MnO2 (MnCl2 + Cl2 + 2H2O  

 (2) 4HCl +2Cu + O2 (2CuCl2 + 2H2O 

(3)    2HCl + Fe ( FeCl2 + H2                                   
(4)16HCl + 2 KMnO4 ( 2MnCl2 + 5Cl2 +8 H2O + 2KCl   

Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính khử là


A. 2.
B. 4.
C. 3
D. 1.
Câu 9. Cho các phân tử : I2 ; SO2 ; H2 ; HBr; NaCl. Phân tử nào trong các phân tủ trên có liên kết cộng hóa trị không phân cực?

A.   I2 ; SO2  


B. H2 ; NaCl.

C.  SO2 ; HBr; NaCl.


D. H2 ; I2 .

Câu 10. Sục hết một lượng khí clo vào dung dịch NaBr và NaI đun nóng, thu được 1,17 g NaCl. Tổng số mol của  NaBr và NaI trong hỗn hợp đã phản ứng là 

A. 0,01 mol   
B. 0,15 mol         
C. 0,02 mol  
D.1,50 mol

Câu 11. Số oxi hóa của lưu huỳnh trong các phân tử và ion sau: SO42-, H2SO4, H2SO3 lần lượt là

    A. -2, +4, +6.      B. +6, +4, +6.

C. +6, +6, +4.      D. +4, +6, +6.

Câu 12. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hóa - khử.

    A. Fe + 2HCl → FeCl2

B. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu.

    C. 2FeCl3 + Fe → 3FeCl3

D. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

Câu 13. Trong các phân tử sau, phân tử có liên kết ba giữa hai nguyên tử là:

    A. Khí flo (F2).      


B. Khí cacbonic (CO2).

    C. Khí hiđrô (H2).    
  

D. Khí nitơ (N2).

Câu 14. Hòa tan khí Cl2 vào dung dịch NaOH loãng, dư, ở nhiệt độ phòng. Dung dịch thu được sau phản ứng gồm: 


A. NaCl, NaClO, Cl2



B. NaCl, NaClO3, NaOH



C. NaCl, NaClO, NaOH


D. NaCl, NaClO

Câu 15. Trong phản ứng: Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu.  1 mol Zn
A. nhận 1 mol electron
B. nhường 1 mol electron

C. nhận 2 mol electron
D. nhường 2 mol electron

Câu 16. Ion nào sau đây có 32 electron? 

A. CO32- 

B. SO42-
C. NH4+

D. NO3-
PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 1 (1,75 điểm). Cho các phản ứng sau:


(1).  Fe2O3 + CO → Fe + CO2

(2).  Al + HNO3 
[image: image4.wmf]®

 Al(NO3)3 + N2 + H2O


(3). Cl2 + KOH 
[image: image5.wmf]®

 KClO3 + KCl + H2O

a.  Cân bằng phương trình các phản ứng trên theo phương pháp thăng bằng electron?

b. Xác định vai trò của Clo trong phản ứng (3)?

Câu 2 (1,5 điểm).   Viết công thức electron, công thức cấu tạo theo quy tắc bát tử của các phân tử sau: PH3,  H2CO3. Xác định cộng hóa trị của P, C  trong các phân tử trên? Biết 
[image: image6.wmf]1311216
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Câu 3 (0,75 điểm): Đốt nóng đỏ dây đồng (Cu)  đã cuộn thành các vòng lò xo, cho nhanh vào bình chứa khí Clo, phản ứng xảy ra .…(1)… làm cho đồng nóng chảy rớt xuống đáy bình đồng thời thu được sản phẩm là ……(2)…. Để nguội bình, sau đó phun nước vào bình phản ứng thấy thu được dung dịch có màu……(3)……… 

Điền từ (hoặc cụm từ) còn thiếu vào ô trống (1), (2), (3)? 

Câu 4 (1,5 điểm): 

Cho 4,48 lít H2(đktc) và 6,72 lít Cl2 (đktc) tác dụng với nhau thu được sản phẩm A, hòa tan sản phẩm A vào 400 ml nước được dung dịch B. (coi Cl2 không tan, không tác dụng với H2O)

a. Tính nồng độ mol/l của chất tan trong dung dịch B?

b. Hòa tan hoàn toàn sản phẩm A vào 100 gam dung dịch NaOH vừa đủ. Tính nồng độ %  của các chất tan trong dung dịch sau phản ứng?

Câu 5 (0.75 điểm): Cho m gam hỗn hợp X gồm MnO2, K2MnO4 và KMnO4 có tỉ lệ số mol 1:1:1 tác dụng với dung dịch HCl đặc dư đun nóng thu được V lít Cl2 (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y được m + 19,14 gam hỗn hợp hai muối khan. Lấy toàn bộ V lít Cl2 trên cho tác dụng vừa đủ với 14,04 gam hỗn hợp kim loại Al và M có tỉ lệ mol tương ứng là 5:9. Hãy xác định kim loại M?

 (Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn) 







   ----Hết----
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC KÌ I – HÓA HỌC 10
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

	
	Đề 1
	Đề 2

	1
	D
	B

	2
	C
	B

	3
	C
	C

	4
	D
	B

	5
	D
	B

	6
	A
	C

	7
	C
	B

	8
	B
	A

	9
	B
	D

	10
	B
	C

	11
	A
	C

	12
	B
	D

	13
	D
	D

	14
	B
	C

	15
	C
	D

	16
	C
	A


PHẦN II: ĐÁP ÁN TỰ LUẬN

	
	Hướng dẫn chấm



	Câu 1 (1,75 điểm). Cho các phản ứng sau:

(1).  Fe2O3 + CO → Fe + CO2
(2).  Al + HNO3 
[image: image7.wmf]®

 Al(NO3)3 + N2 + H2O

(3). Cl2 + KOH 
[image: image8.wmf]®

 KClO3 + KCl + H2O

a.  Cân bằng phương trình các phản ứng trên theo phương pháp thăng bằng electron?

b. Xác định vai trò của clo trong phản ứng (3)?
	Hướng dẫn chấm

a/ Cân bằng đúng mỗi phương trình cho 0,5 điểm. (Viết quá trình đúng 0,25; Điền hệ số đúng 0,25)

b/ Xác định vai trò đúng: 0,25

	Câu 2 (1,25 điểm).   Viết công thức electron, công thức cấu tạo theo quy tắc bát tử của các phân tử sau: PH3,  H2CO3. Xác định cộng hóa trị của P, C  trong các phân tử trên? Biết 
[image: image9.wmf]1311216
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	-Cte và CTCT của 1 chất được 0,5. Tổng 1

-Xác định CHT đúng của 2 chất được 0,25đ

	Câu 3 (0,75 điểm): Đốt nóng đỏ dây đồng (Cu)  đã cuộn thành các vòng lò xo, cho nhanh vào bình chứa khí Clo, phản ứng xảy ra .…(1)…, làm cho đồng nóng chảy rớt xuống đáy bình đồng thời thu được sản phẩm là ……(2)…. Để nguội bình, sau đó phun nước vào bình phản ứng thấy thu được dung dịch màu……(3)……… 

Điền từ (hoặc cụm từ) còn thiếu vào ô trống (1), (2), (3)? 
	(1) nhanh 

(2) CuCl2
(3) xanh



	  Câu 4 (1,5 điểm): 
Cho 4,48 lít H2(đktc) và 6,72 lít Cl2 (đktc) tác dụng với nhau thu được sản phẩm A, hòa tan sản phẩm A vào 400 ml nước được dung dịch B. (coi Cl2 không tan, không tác dụng với H2O)

a. Tính nồng độ mol/l của chất tan trong dung dịch B?

b. Hòa tan hoàn toàn sản phẩm A vào 100 gam dung dịch NaOH  vừa đủ. Tính nồng độ %  của các chất tan trong dung dịch sau phản ứng?

Lời giải:

         H2 +   Cl2    →   2HCl

Bđ     0,2       0,3

P.ư    0,2 →   0,2    →    0,2

Dư                 0,1

Viết pt đúng; Tính được số mol chất dư: 0,25 điểm

a/ CM(HCl) = 0,2/0,4 = 0,5M

Tính được nồng độ:  0,25 điểm

b) 

HCl + NaOH → NaCl + H2O

0,2                       0,2

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

0,1                       0,1        0,1

Viết 2 pt đúng cho 0,25 điểm
nNaCl = 0,3 mol

nNaClO = 0,1 mol

Tính được số mol các muối : 0,25 điểm

m dd sau phản ứng = 0,2.36,5+ 0,1. 71 + 100 =114,4 g

Tính được kl dung dịch : 0,25 điểm

C%(NaCl) = 15,34%

C%(NaClO) = 6,51%

Tính được nồng độ : 0,25 điểm
	Viết pt đúng; Tính được số mol chất dư: 0,25 điểm

Tính được nồng độ:  0,25 điểm

Viết 2 pt đúng cho 0,25 điểm
Tính được số mol các muối: 0,25 điểm

Tính được kl dung dịch : 0,25 điểm

Tính được nồng độ : 0,25 điểm

	Câu 5 (0.75 điểm): Cho m gam hỗn hợp X gồm MnO2, K2MnO4 và KMnO4 có tỉ lệ số mol 1:1:1 tác dụng với dung dịch HCl đặc dư đun nóng thu được V lít Cl2 (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y được m + 19,14 gam hỗn hợp hai muối khan. Lấy toàn bộ V lít Cl2 trên cho tác dụng vừa đủ với 14,04 gam hỗn hợp kim loại Al và M có tỉ lệ mol tương ứng là 5:9. Hãy xác định kim loại M?

LG:

-Gọi số mol nMnO2 = nK2MnO4 = nKMnO4= x

Muối trong dd Y là: KCl, MnCl2
BTNT (K): nKCl = 3x; BTNT (Mn): nMnCl2 = 3x

Ta có các pt:
[image: image10.wmf] 

                   87x + 197x + 158x = m

Và                m muối = 126.3x + 74,5.3x = m + 19,14

Suy ra: x = 0,12

- Theo bảo toàn electron: 2 nMnO2+ 5. nKMnO4 + 4 nK2MnO4 = 2nCl2.

nCl2 = 0,66 mol.

-nAl = 5a; nM = 9a

Ta có: 27.5a + M.9a = 14,04

Bte có: 3.5a+ n.9a = 0,66.2

Suy ra: 11,88M=126,36n+ 32,4

n=2. M = 24. M là Mg
	Tính ra x cho 0,25 điểm

Tính ra số mol Cl2 cho 0,25 điểm

Xác định ra Mg cho 0,25 điểm


                                                                           ----Hết----
dd NaCl 





dd H2SO4 đặc





Dd HCl đặc





Eclen sạch để thu khí Clo





MnO2





dd NaCl 





dd H2SO4 đặc





Dd HCl đặc





Eclen sạch để thu khí Clo





MnO2
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